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STT Tên dịch vụ Đơn giá  STT Tên dịch vụ Đơn giá  STT Tên dịch vụ Đơn giá  STT Tên dịch vụ Đơn giá 

I Khám bệnh    
 

V Y học dân tộc- phục hồi chức năng   
 

20 Tập nuốt (không sử dụng máy) 122.000 
 

40 Tập với hệ thống ròng rọc 9.800 

1 Bệnh viện hạng II 35.000 
 

1 Bàn kéo 43.800 
 

21 Tập sửa lỗi phát âm 98.800 
 

41 Tập với xe đạp tập 9.800 

II Ngày giường bệnh    
 

2 Bó Farafin 50.000 
 

22 Tập vận động đoạn chi 44.500 
 

42 Tập luyện mạnh với ghế bốn đầu đùi 9.800 

1 Ngày giường bệnh viện hạng II 126.600 
 

3 Châm (kim ngắn) 81.800 
 

23 Tập vận động toàn thân 44.500 
 

43 Kéo nắn, kéo dãn cột sống các khớp 50.500 

III Chẩn đoán hình ảnh    
 

4 Cứu (Ngải cứu, túi chườm) 35.000 
 

24 
Tập vận động với các dụng cụ trợ 
giúp 

27.300 
 

44 Tập mạnh cơ đáy chậu 296.000 

1 Siêu âm  49.000  5 Điện châm (kim ngắn) 75.800  25 Thuỷ châm 61.800  45 Xoa bóp áp lực hơi  29.000 

2 
Chụp Xquang phim  ≤ 24x30 cm 
(1 tư thế) 

47.000 
 

6 Điện phân 44.000 
 

26 Vật lý trị liệu chỉnh hình 29.000 
 

VI Xét nghiệm  

3 
Chụp Xquang phim  ≤ 24x30 cm 
(2 tư thế) 

53.000 
 

7 Điện từ trường 37.000 
 

27 Vật lý trị liệu hô hấp 29.000 
 

1 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng 
máy đếm tự động 

39.200 

4 
Chụp Xquang phim > 24x30 cm 
(1 tư thế) 

53.000 
 

8 Điện xung 40.000 
 

28 
Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến 
chứng do bất động 

29.000 
 

2 Máu lắng (phương pháp thủ công) 22.400 

5 
Chụp Xquang phim > 24x30 cm 
(2 tư thế) 

66.000 

 

9 Giác hơi 31.800 

 

29 Xoa bóp áp lực hơi 29.000 

 

3 

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực 

tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc 

GOT hoặc GPT… 

21.200 

IV Các thủ thuật và dịch vụ nội soi   

 

10 Hồng ngoại 41.100 

 

30 Xoa bóp bấm huyệt 61.300 

 

4 
Định lượng các chất Albumine; Creatine; 
Globuline; Glucose; Phospho, Protein 

toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,… 

21.200 

1 Cấp cứu ngừng tuần hoàn 458.000  

 

11 Tập do liệt thần kinh trung ương 38.000 

 

31 Xoa bóp bằng máy 24.300 

 

5 

Định lượng Tryglyceride hoặc 

Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc 
Cholesterol toàn phần hoặc HDL hoặc LDL 

26.500 

2 Đặt sonde dạ dày  85.400 
 

12 Laser châm 78.500 
 

32 Xoa bóp cục bộ bằng tay 59.500 
 

6 Tổng phân tích nước tiểu 37.100 

3 Rửa bàng quang 185.000  13 Laser nội mạch 51.700  33 Xoa bóp toàn thân 87.000  
7 Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke) 12.300 

4 Rửa dạ dày 106.000 
 

14 Ngâm thuốc y học cổ truyền 47.300 
 

34 Vật lý trị liệu chỉnh hình 29.000 
 

8 Thời gian máu đông 12.300 

5 Hút đờm  10.000 
 

15 Sắc thuốc thang (1 thang) 12.000 
 

35 
Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, 

hình ảnh...) 
52.400 

 
VII Thăm dò chức năng  

6 Tháo bột:  52.900 
 

16 Siêu âm điều trị 44.400 
 

36 
Kỹ thuật tập đường ruột cho người 

bệnh tổn thương tủy sống 
197.000 

 
1 Điện não đồ 69.600 

7 Cắt chỉ  30.000 
 

17 Sóng ngắn 40.700 
 

37 
Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ 

chỉnh hình 
44.400 

 
2 Điện tâm đồ 45.900 

8 Thông đái 85.400 
 

18 Sóng xung kích điều trị 58.000 
 

38 
Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng 
trong phục hồi chức năng tủy sống 

140.000 
 

3 Đo chức năng hô hấp 142.000 

9 Khí dung  17.600  19 Tập do liệt ngoại biên 24.300  39 Xoa bóp áp lực hơi 29.000  4 Nội soi tai, mũi, họng 202.000 

 


